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PHỤ LỤC THỐNG KÊ ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CẤP XÃ

(Kèm theo Báo cáo số  291/BC-UBND ngày  20 /11/2025 của UBND đặc khu Lý Sơn)

STT Tên đơn vị
Số QĐ

chuyên nguyên
trạng

QĐ ban
hành quy định

CNNV

Số lượng
người làm
việc được

giao

Hợp đồng
lao động
(nếu có)

Ghi chú
HĐLD

I Sự nghiệp văn hóa và sự nghiệp khác 31 8

1 Trung tâm Truyền thông - Văn hóa - Thể thao09/QĐ-UBND
ngày 01/7/2025

07/2025/QĐ-
UBND ngày

21/8/2025 của
UBND đặc khu

16 4

01 lái xe,
02 bảo
vệ; 01

NV trực
phát
sóng

chương
trình

2 Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp10/QĐ-UBND
ngày 01/7/2025

05/2025/QĐ-
UBND ngày

20/8/2025 của
UBND đặc khu

8 3

Nhân
viên trực
nhà máy

nước

3 Ban Quản lý Khu Bảo tồn
biển Lý Sơn

11/QĐ-UBND
ngày 01/7/2025

06/2025/QĐ-
UBND ngày
21/8/2025

7 1
Theo NĐ

111

4
Ban Quản lý dự án đầu tư
xây dựng và Phát triển quỹ
đất

12/QĐ-UBND
ngày 01/7/2025

08/2025/QĐ-
UBND ngày

22/8/2025 của
UBND đặc khu

6 được
UBND

điều động
về không
giao số

người làm
việc

5

ĐVSN tự
đảm bảo

chi
thường
xuyên

5 Đội quản lý trật tự xây
dựng, đô thị và môi trường.

08/QĐ-UBND
ngày 01/7/2025

09/2025/QĐ-
UBND ngày

21/8/2025 của
UBND đặc khu

2  được
UBND

điều động
về không
giao số

người làm
việc

8

ĐVSN tự
đảm bảo

chi
thường
xuyên

II Sự nghiệp giáo dục 314 40

1 Trường MN An Vĩnh
số 13/QĐ-

UBND ngày
01/7/2025

907/QĐ-UBND
ngày 15/9/2025
của UBND đặc

khu

43 12
HĐ nấu

ăn
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2 Trường MN Lý Sơn 14/QĐ-UBND
ngày 01/7/2025

905/QĐ-UBND
ngày 15/9/2025
của UBND đặc

khu

30 8
HĐ nấu

ăn

3 Trường MN An Hải 15/QĐ-UBND
ngày 01/7/2025

906/QĐ-UBND
ngày 15/9/2025
của UBND đặc

khu

30 9
HĐ nấu

ăn

4 Trường Tiểu học số I An Vĩnh16/QĐ-UBND
ngày 01/7/2025

746/QĐ-UBND
ngày 28/8/2025
của UBND đặc

khu

37 2

5 Trường Tiểu học số II An Vĩnh17/QĐ-UBND
ngày 01/7/2025

904/QĐ-UBND
ngày 15/9/2025
của UBND đặc

khu

38 3

6 Trường Tiểu học An Hải 18/QĐ-UBND
ngày 01/7/2025

857/QĐ-UBND
ngày 08/9/2025
của UBND đặc

khu

43 1

7 Trường THCS An Vĩnh 19/QĐ-UBND
ngày 01/7/2025

902/QĐ-UBND
ngày 15/9/2025
của UBND đặc

khu

51 3

8 Trường THCS An Hải 20/QĐ-UBND
ngày 01/7/2025

902/QĐ-UBND
ngày 15/9/2025
của UBND đặc

khu

42 2

STT Tên đơn vị
Số QĐ

chuyên nguyên
trạng

QĐ ban
hành quy định

CNNV

Số lượng
người làm
việc được

giao

Hợp đồng
lao động
(nếu có)

Ghi chú
HĐLD
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